CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
─────────────
.............., ngày ...... tháng ...... năm 20......
ĐƠN KHỞI KIỆN
(V/v: Xin ly hôn, giải quyết con chung, tài sản chung và nợ chung)
Kính gửi: Tòa án nhân dân khu vực	
tỉnh/thành phố (1)	
Người khởi kiện: (2)
Họ và tên:	
Sinh năm:	   Số CCCD/định danh cá nhân:	
Cấp ngày:	   Nơi cấp:	
Nơi cư trú hiện nay (số nhà, đường/thôn, xã/phường, tỉnh/thành phố):	
	
Số điện thoại:	   Email (nếu có):	
Người bị kiện: (3)
Họ và tên:	
Sinh năm:	   Số CCCD/định danh cá nhân:	
Cấp ngày:	   Nơi cấp:	
Nơi cư trú hiện nay (số nhà, đường/thôn, xã/phường, tỉnh/thành phố):	
	
Số điện thoại:	   Email (nếu có):	
Người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan (nếu có): (4)	
Tôi làm đơn này khởi kiện yêu cầu Tòa án giải quyết ly hôn với những nội dung sau:
I. Về quan hệ hôn nhân
1. Kết hôn ngày ...... tháng ...... năm ........, đăng ký tại UBND xã/phường	
tỉnh/thành phố	   Giấy chứng nhận kết hôn số:	
2. Quá trình chung sống:	
	
3. Lý do xin ly hôn (nêu cụ thể thời điểm, sự việc):	
	
	
	
4. Việc hòa giải, can thiệp của gia đình, tổ chức (nếu có):	
	
5. Nhận định: tình trạng hôn nhân đã trầm trọng, đời sống chung không thể kéo dài, mục đích của hôn nhân không đạt được. Vì vậy tôi yêu cầu được ly hôn theo Điều 56 Luật Hôn nhân và gia đình 2014.
II. Về con chung
Chúng tôi có ...... con chung:	
(1) Họ tên, ngày sinh:	
(2) Họ tên, ngày sinh:	
Đề nghị giao con cho ai trực tiếp nuôi:	
Mức cấp dưỡng (đồng/tháng) và quyền thăm nom, chăm sóc con:	
(Nếu không có con chung, ghi: “Không có”.)
III. Về tài sản chung (5)
Tài sản chung gồm:	
	
Đề nghị Tòa án chia như sau:	
(Nếu không yêu cầu Tòa giải quyết, ghi: “Không yêu cầu giải quyết”.)
IV. Về nợ chung (6)
	
	
V. Yêu cầu Tòa án giải quyết
1. Cho tôi được ly hôn với:	
2. Về con chung:	
3. Về tài sản chung:	
4. Về nợ chung:	
Tôi cam đoan những thông tin nêu trên là đúng sự thật và chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung đơn.
Danh mục tài liệu, chứng cứ kèm theo đơn khởi kiện: (7)
	STT
	Tài liệu, chứng cứ kèm theo
	Số bản

	1
	Giấy chứng nhận kết hôn (bản chính)
	…….

	2
	Căn cước công dân của người khởi kiện và người bị kiện (bản sao)
	…….

	3
	Giấy khai sinh của con chung (bản sao)
	…….

	4
	Giấy tờ về tài sản chung: sổ đỏ, đăng ký xe, sổ tiết kiệm... (nếu yêu cầu chia)
	…….

	5
	Chứng cứ về lý do ly hôn: tin nhắn, hình ảnh, biên bản, giấy khám thương tích... (nếu có)
	…….

	6
	
	…….



	NGƯỜI KHỞI KIỆN
(Ký, ghi rõ họ tên hoặc điểm chỉ)





HƯỚNG DẪN ĐIỀN ĐƠN
(Có thể xóa trang này trước khi in nộp Tòa án)
	Cách ghi các mục có đánh số
(1) Tòa án nhân dân khu vực có thẩm quyền: nơi bị đơn cư trú hoặc làm việc. Ghi đúng tên tòa mới, không ghi tòa án cấp huyện cũ (đã kết thúc hoạt động từ 01/7/2025).
(2), (3) Cá nhân ghi họ tên, năm sinh, số CCCD/định danh, nơi cư trú theo xã/phường, tỉnh/thành phố (mô hình chính quyền hai cấp từ 01/7/2025).
(4) Người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan: ví dụ người đang thuê nhà, bên cho vay nợ chung. Không có thì ghi “Không”.
(5), (6) Nêu rõ tên tài sản, giá trị ước tính, tình trạng sổ đỏ/đăng ký; khoản nợ thì ghi bên cho vay, số tiền, thời hạn.
(7) Mỗi tài liệu nộp kèm phải ghi vào danh mục. Giấy tờ nước ngoài phải được hợp pháp hóa lãnh sự và dịch công chứng.



	Lưu ý quan trọng
• Đơn khởi kiện ly hôn đơn phương dùng bố cục Mẫu số 23-DS (Nghị quyết 01/2017/NQ-HĐTP). Ly hôn thuận tình (cả hai cùng ký) dùng Mẫu số 01-VDS (Nghị quyết 04/2018/NQ-HĐTP).
• Người chồng không được yêu cầu ly hôn khi vợ đang có thai, sinh con hoặc nuôi con dưới 12 tháng tuổi (khoản 3 Điều 51 Luật Hôn nhân và gia đình 2014).
• Án phí sơ thẩm ly hôn không có tranh chấp tài sản: 300.000 đồng (Nghị quyết 326/2016/UBTVQH14). Có tranh chấp tài sản thì tính thêm theo giá trị tài sản.
• Đơn có thể nộp trực tiếp tại tòa, qua bưu điện hoặc nộp trực tuyến qua Cổng dịch vụ công của Tòa án nếu tòa đó đã triển khai.
• Mẫu do Công ty Luật TNHH Dragon biên soạn theo bố cục mẫu của Hội đồng Thẩm phán TAND tối cao, cập nhật tên Tòa án nhân dân khu vực và đơn vị hành chính áp dụng từ 01/7/2025 (cập nhật 10/2026). Chỉ mang tính tham khảo, không thay thế tư vấn pháp lý cho từng vụ việc.



	Cần luật sư soạn đơn và đại diện tại Tòa?
Luật sư Công ty Luật TNHH Dragon soạn đơn đúng mẫu, xác định đúng tòa có thẩm quyền, tư vấn nuôi con – cấp dưỡng – chia tài sản và đại diện làm việc với Tòa án.
Hotline / Zalo: 0983 019 109 · vanphongluatsu.com.vn · Văn phòng: Long Biên, Hà Nội · Chi nhánh Hải Phòng. Phí tư vấn trực tiếp từ 500.000 đồng/giờ (mức tham khảo, có thể thay đổi).


Mẫu đơn khởi kiện ly hôn đơn phương 2026 · Công ty Luật TNHH Dragon · vanphongluatsu.com.vn · Hotline 0983 019 109 · Trang /
